BẢNG GIÁ CƯỚC CHÀNH XE HÒA BÌNH ĐI PHÚ QUỐC

[bookmark: _GoBack]Bảng giá cước chành xe Hòa Bình đi Phú Quốc chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo thời điểm, tính chất hàng hóa, số lượng hàng hóa, địa chỉ giao nhận hàng khác nhau sẽ có giá cước khác nhau. Để biết được giá cước chính xác nhất quý khách có thể liên hệ hotline: 0913346464 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất

	TẢI TRỌNG XE TẢI
	GIÁ CƯỚC CHÀNH XE TÍNH THEO KÝ 
	TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA
	ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG TẬN NƠI HÒA BÌNH
	GIÁ CƯỚC CHÀNH XE TÍNH THEO CHUYẾN
	ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG TẬN NƠI PHÚ QUỐC
	GIÁ CƯỚC CHÀNH XE TÍNH THEO CHUYẾN

	Dưới 500kg
	3500đ/kg
	Dưới 1 Khối
	Lương Sơn Hòa Bình
	400,000đ/chuyến
	Dương Đông Phú Quốc
	300,000/chuyến

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	3200đ/kg
	Từ 1 - 5 Khối
	Cao Phong Hòa Bình
	550,000đ/chuyến
	Dương Tơ Phú Quốc
	500,000đ/chuyến

	2,5 Tấn - 3,5 Tấn
	3000đ/kg
	Từ 5 - 10 Khối
	Đà Bắc Hòa Bình
	650,000đ/chuyến
	An Thới Phú Quốc
	700,000đ/chuyến

	3,5 Tấn - 5 Tấn
	2800đ/kg
	Từ 10 - 20 Khối
	Kim Bôi Hòa Bình
	700,000đ/chuyến
	Thổ Châu Phú Quốc
	900,000đ/chuyến

	5 Tấn - 8 Tấn
	2600đ/kg
	Từ 20 - 30 Khối
	Kỳ Sơn Hòa Bình
	Hỗ Trợ Nhận Tận Nơi Miễn Phí
	Cửa Cạn Phú Quốc
	Hỗ Trợ Giao Tận Nơi Miễn Phí

	8 Tấn - 15 Tấn
	2200đ/kg
	Từ 30 - 40 Khối
	Lạc Sơn Hòa Bình
	Hỗ Trợ Nhận Tận Nơi Miễn Phí
	Cửa Dương Phú Quốc
	Hỗ Trợ Giao Tận Nơi Miễn Phí

	15 Tấn - 20 Tấn
	2000đ/kg
	Từ 40 - 50 Khối
	Lạc Thủy Hòa Bình
	Hỗ Trợ Nhận Tận Nơi Miễn Phí
	Hòn Thơm Phú Quốc
	Hỗ Trợ Giao Tận Nơi Miễn Phí

	20 Tấn - 30 Tấn
	1800đ/kg
	Từ 50 - 60 Khối
	Mai Châu Hòa Bình
	Hỗ Trợ Nhận Tận Nơi Miễn Phí
	Gành Dầu Phú Quốc
	Hỗ Trợ Giao Tận Nơi Miễn Phí

	30 Tấn trở lên
	1700đ/kg
	Trên 60 Khối
	Yên Thủy Hòa Bình
	Hỗ Trợ Nhận Tận Nơi Miễn Phí
	Hàm Ninh Phú Quốc
	Hỗ Trợ Giao Tận Nơi Miễn Phí



Lưu ý: Bảng giá chưa gồm phí VAT
Bảng giá chưa bao gồm phí bốc xếp nâng hạ hàng hóa tận nơi Hòa Bình và Phú Quốc
Bảng giá chưa bao gồm phí vào đường cấm tải ( nếu có )
